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TT Lớp Mã số Họ đệm Tên TBC XLHT ĐRL XLRL ĐTB(10) XLHB Định mức Số tháng Thực lĩnh Lũy kế
1 ĐH17D 2270199 Trần Thị Kim Thoa 3.82 Xuất sắc 85 Tốt 8.71 Giỏi 1.078.000 5        5.390.000         5.390.000 
2 ĐH17E 2270249 Trần Thị Như Quỳnh 3.59 Giỏi 83 Tốt 8.41 Giỏi 1.078.000 5        5.390.000       10.780.000 
3 ĐH17D 2270183 Trần Hải Đăng 3.53 Giỏi 82 Tốt 8.46 Giỏi 1.078.000 5        5.390.000       16.170.000 
4 ĐH17G 2270264 Lê Duy Thanh 3.35 Giỏi 87 Tốt 8.15 Giỏi 1.078.000 5        5.390.000       21.560.000 
5 ĐH17C 2270119 Diệp Như Anh 3.29 Giỏi 84 Tốt 8.13 Giỏi 1.078.000 5        5.390.000       26.950.000 
6 ĐH17C 2270124 Hồ Phạm Như Ngọc 3.24 Giỏi 84 Tốt 8.15 Giỏi 1.078.000 5        5.390.000       32.340.000 
7 ĐH17D 2270162 Trần Quang Phi 3.24 Giỏi 67 Khá 7.59 Khá 980.000 5        4.900.000       37.240.000 
8 ĐH17E 2270255 Nguyễn Hoàng Minh 3.24 Giỏi 66 Khá 8.06 Khá 980.000 5        4.900.000       42.140.000 
9 ĐH17C 2270131 Lê Minh Trung 3.18 Khá 65 Khá 7.72 Khá 980.000 5        4.900.000       47.040.000 
10 ĐH17D 2270208 Dương Thị Bảo Trân 3.12 Khá 78 Khá 7.76 Khá 980.000 5        4.900.000       51.940.000 
11 ĐH17B 2270078 Nguyễn Văn Nghĩa 3.12 Khá 77 Khá 7.72 Khá 980.000 5        4.900.000       56.840.000 
12 ĐH17D 2270181 Nguyễn Huỳnh An 3.12 Khá 76 Khá 7.78 Khá 980.000 5        4.900.000       61.740.000 
13 ĐH17B 2270092 Huỳnh Phương Quang 3.12 Khá 75 Khá 7.80 Khá 980.000 5        4.900.000       66.640.000 
14 ĐH17E 2270262 Biện Xuân Hạn 3.12 Khá 67 Khá 7.78 Khá 980.000 5        4.900.000       71.540.000 
15 ĐH17D 2270187 Huỳnh Hoàng Quý 3.06 Khá 77 Khá 7.57 Khá 980.000 5        4.900.000       76.440.000 
16 ĐH17C 2270132 Trần Thị Mỹ Duyên 3.00 Khá 68 Khá 7.55 Khá 980.000 5        4.900.000       81.340.000 
17 ĐH17C 2270123 Mai Thanh Nghị 2.94 Khá 83 Tốt 7.58 Khá 980.000 5        4.900.000       86.240.000 
18 ĐH17E 2270222 Nguyễn Mạnh Quyền 2.94 Khá 79 Khá 7.74 Khá 980.000 5        4.900.000       91.140.000 
19 ĐH17D 2270171 Võ Ngọc Lan Trinh 2.94 Khá 78 Khá 7.40 Khá 980.000 5        4.900.000       96.040.000 
20 ĐH17E 2270218 Mai Thành Công 2.94 Khá 65 Khá 7.60 Khá 980.000 5        4.900.000      100.940.000 
21 ĐH17C 2270151 Trương Xuân Nhi 2.88 Khá 75 Khá 7.26 Khá 980.000 5        4.900.000      105.840.000 
22 ĐH17A 2270042 Nguyễn Đức Khải 2.82 Khá 75 Khá 7.66 Khá 980.000 5        4.900.000      110.740.000 
23 ĐH17B 2270106 Trần Lê Đăng Khoa 2.76 Khá 75 Khá 7.23 Khá 980.000 5        4.900.000      115.640.000 
24 ĐH17E 2270215 Nguyễn Văn Sang 2.71 Khá 84 Tốt 7.16 Khá 980.000 5        4.900.000      120.540.000 
25 ĐH17A 2270001 Nguyễn Thành An 2.65 Khá 75 Khá 7.40 Khá 980.000 5        4.900.000      125.440.000 
26 ĐH17G 2270287 Hoàng Thị Bích Phương 2.65 Khá 75 Khá 7.29 Khá 980.000 5        4.900.000      130.340.000 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA ĐH17 ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023

Tổng số SV ĐH17: 290
Số tiền học bổng HKII K17 =(tổng tiền 

chi HB HKII / tổng số SV HKII) x số SV 
khóa ĐH17

(321.580.000 : 1.006) x 290 92.701.988    



TT Lớp Mã số Họ đệm Tên TBC XLHT ĐRL XLRL ĐTB(10) XLHB Định mức Số tháng Thực lĩnh Lũy kế
27 ĐH17E 2270225 Trần Thị Việt Trinh 2.59 Khá 75 Khá 6.97 Khá 980.000 5        4.900.000      135.240.000 

(Danh sách trên có 27 sinh viên)


